
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

2/4 Đường số 2, Khu Tư Hương, Ấp 4, Xã Trừ Văn Thố, Huyện Bàu Bàng, Tỉnh Bình 
Dương, Việt Nam

08/08/20223. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH KINH DOANH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU 
HỒNG PHÁT

3703076329

STT Tên ngành Mã ngành

1. Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác 4390

2. Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác 4511

3. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: Đại lý, môi giới ( trừ môi giới bất động sản)

4610

4. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống
Chi tiết: Bán buôn thức ăn và nguyên liệu làm thức ăn cho gia 
súc, gia cầm và thủy sản. 

4620(Chính)

5. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết: Bán buôn hạt nêm, gia vị thực phẩm (trừ bán buôn 
đường). Bán buôn cà phê, sữa, các sản phẩm từ sữa, bánh kẹo 
và các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột. Bán buôn 
chè; đường; muối; thực phẩm khác (không hoạt động tại trụ 
sở).

4632

6. Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép 4641

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH KINH DOANH THƯƠNG MẠI 
DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU HỒNG PHÁT
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: HONG PHAT IMPORT EXPORT SERVICE 
TRADING BUSINESS COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: HONG PHAT IMPORT EXPORT SERVICE TRADING 
BUSINESS CO., LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0906 365315
Email:

Fax:
Website:
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7. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Bán buôn nước hoa, mỹ phẩm, nước rửa tay, nước lau 
sàn, nước rửa chén, nước lau kính, xà phòng, chất tẩy rửa, làm 
bóng và chế phẩm vệ sinh (không tồn trữ hóa chất). Bán buôn 
vali, cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác. Bán buôn dụng cụ y 
tế, băng gạc, vật tư tiêu hao y tế. Bán buôn đồ điện gia dụng, 
đèn và bộ đèn điện. Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng 
nội thất tương tự. Bán buôn dụng cụ thể dục, thể thao ( trừ kinh 
doanh súng đạn thể thao và vũ khí thô sơ). Bán buôn đồ dùng 
khác cho gia đình ( trừ dược phẩm)

4649

8. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm 4651

9. Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan
Chi tiết: Bán buôn khí đốt công nghiệp ( không hoạt động tại 
trụ sở)

4661

10. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Bán buôn nhựa và các sản phẩm từ nhựa. Bán buôn 
chất dẻo tổng hợp. Bán buôn chế phẩm xử lý gỗ, cồn công 
nghiệp; Bán buôn hương liệu, màu thực phẩm, phụ gia thực 
phẩm; Bán buôn hóa chất trong lĩnh vực phụ gia thực phẩm, 
hóa chất trong lĩnh vực công nghiệp (không tồn trữ hóa chất) 

4669

11. Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu
Chi tiết : Hoạt động tư vấn đầu tư (trừ tư vấn pháp lý, tài 
chính, kế toán)

6619

12. Quảng cáo 7310

13. Cho thuê xe có động cơ
Chi tiết: Cho thuê ô tô, xe du lịch, taxi tải, xe có động cơ khác.

7710

14. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ chè; đường, muối, hạt nêm, gia vị thực phẩm; 
cà phê, sữa, các sản phẩm từ sữa, bánh kẹo và các sản phẩm 
chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột; thực phẩm khác.

4722

15. Vận tải hành khách bằng xe buýt trong nội thành 4921

16. Vận tải hành khách bằng xe buýt giữa nội thành và ngoại 
thành, liên tỉnh

4922

17. Vận tải hành khách bằng xe buýt loại khác 4929

18. Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ 
vận tải bằng xe buýt)
Chi tiết: Vận tải hành khách bằng taxi

4931

19. Vận tải hành khách đường bộ khác
Chi tiết: Vận tải hành khách theo tuyến cố định và hợp đồng

4932

20. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

21. Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa 5022

22. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa
Chi tiết: Lưu giữ hàng hóa ( trừ kinh doanh kho bãi)

5210

23. Bốc xếp hàng hóa
( trừ bốc xếp hàng hóa cảng hàng không)

5224
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5.000.000.000 VNĐ

24. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
(trừ kinh doanh bến bãi ôtô; đường hàng không; hóa lỏng khí 
để vận chuyển)

5229

25. Đại lý du lịch 7911

26. Điều hành tua du lịch
Chi tiết : Kinh doanh lữ hành nội địa và quốc tế

7912

27. Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá 
và tổ chức tua du lịch

7990

28. Xây dựng nhà để ở 4101

29. Xây dựng nhà không để ở 4102

30. Xây dựng công trình đường bộ
Chi tiết: Xây dựng công trình giao thông, cầu đường

4212

31. Xây dựng công trình thủy
Chi tiết: Xây dựng công trình thủy lợi.

4291

32. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
Chi tiết: Xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp, cơ sở 
hạ tầng kỹ thuật đô thị, khu dân cư và khu công nghiệp

4299

33. Lắp đặt hệ thống điện
(trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải xi mạ điện tại trụ sở)

4321

34. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ hương liệu, màu thực phẩm, phụ gia thực 
phẩm; Bán lẻ hóa chất trong lĩnh vực phụ gia thực phẩm, hóa 
chất trong lĩnh vực công nghiệp (không tồn trữ hóa chất)

4773

35. Doanh nghiệp phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật 
về đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi 
trường, các quy định khác của pháp luật có liên quan đến hoạt 
động của doanh nghiệp và các điều kiện kinh doanh đối với 
ngành nghề kinh doanh có điều kiện 

Ngành, nghề chưa khớp 
mã với Hệ thống ngành 
kinh tế Việt Nam

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 026094003260

Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Phố Lẻ 2, Phường Hội Hợp, Thành phố Vĩnh Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc, 
Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Phố Lẻ 2, Phường Hội Hợp, Thành phố Vĩnh Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt 
Nam

NGUYỄN VĂN QUANG Nam
11/11/1994 Kinh Việt Nam

12/01/2022 Cục Cảnh Sát Quản Lý Hành Chính Về Trật 
Tự Xã Hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bình Dương

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       026094003260
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Phố Lẻ 2, Phường Hội Hợp, Thành phố Vĩnh Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc, 
Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Phố Lẻ 2, Phường Hội Hợp, Thành phố Vĩnh Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt 
Nam

Họ và tên:   NGUYỄN VĂN QUANG Nam

11/11/1994 Kinh Việt Nam

12/01/2022 Cục Cảnh Sát Quản Lý Hành Chính Về Trật 
Tự Xã Hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:

4/4Thời gian đăng từ ngày 08/08/2022 đến ngày 07/09/2022


